TUẦN 11 TOÁN 8
MÔN ĐẠI SỐ 8
CHỦ ĐỀ: PHÂN THỨC. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.
TIẾT 41 :TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

1/ Tính chất cơ bản của phân thức.
?2


=
Vì  x.3(x+2) = 3.x(x+2)
?3




Ta có  = 
Vì : 3 x2y . 2y2 =  x.6xy3 == 6x2y3
Tính chất cơ bản của phân thức.


 (M là một đa thức khác đa thức 0).

 (N là một nhân tử chung).
?4


Vì chia cả tử và mẫu cho x-1


Vì nhn cả tử và mẫu cho -1

2/ Quy tắc đổi dấu.


Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho: .
?5



Bài tập 5 trang 38 SGK.


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học thuộc tính chất cơ bản của phân thức. Quy tắc đổi dấu.
- Xem lại các bài tập vừa giải (nội dung, phương pháp).
- Làm bài tập 4, trang 38 SGK.
-Xem trước bài 3: “Rút gọn phân thức” (đọc kĩ các nhận xét từ các bài tập trong bài học).

TIẾT 42 :RÚT GỌN PHÂN THỨC

?1      Phân thức 
   a) Nhân tử chung của cả tử và mẫu là 2x2


    b)  


?2        Phân thức 
a) 5x + 10 =2(x + 2)
25x2 + 50x = 25x(x + 2)
Nhân tử chung của cả tử và mẫu là 5(x + 2)


b) =

=


=
Nhận xét: Muốn rút gọn một phân thức ta có thể:
- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung;
- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
Ví dụ 1: (SGK)
?3


Chú ý: (SGK)
Ví dụ 2: (SGK)

?4



Bài tập 7a,b trang 39 SGK.




HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học thuộc cách rút gọn phân thức (nhận xét). 
-Vận dụng giải các bài tập 7c,d, 8,9,10 trang 39, 40 SGK.

MÔN HÌNH HỌC 8


CHỦ ĐỀ: HÌNH THOI. HÌNH VUÔNG

TIẾT 43: LUYỆN TẬP
Bài tập:  Trong các tứ giác sau, tứ giác nào là hình bình hành, là hình chữ nhật, là hình thoi, là hình vuông ? Vì sao ?






(HS tự trả lời và giải thích)

BT 84/109 SGK: 
[image: ]
a) Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?
Xét tứ giác AEDF có: 
DE // AF (vì DE // AC và F thuộc AC)	
DF // EA (vì DF // AB và E thuộc AB)    

 AEDF là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hbh)
b) Hình bình hành AEDF là hình thoi

 Đường chéo AD là tia phân giác của góc A.
 D là giao điểm tia phân giác góc A với cạnh BC (như hình)
[image: ]Vậy AEDF là hình thoi khi điểm D là chân đường phân giác của góc A. 




[image: ]

c) Tứ giác AEDF là hình gì?
Xét tứ giác AEDF có: 
DE // AF (vì DE // AC và F thuộc AC)	
DF // EA (vì DF // AB và E thuộc AB)    

 AEDF là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hbh)

Mà  = 900  

 Hình bình hành AFDE là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết hcn).                    
Hình chữ nhật AFDE là hình vuông 

 AD là tia phân giác của góc A.
 D là giao điểm tia phân giác góc vuông A với cạnh BC
Vậy để AEDF là hình vuông thì điểm D là giao điểm tia phân giác góc vuông A với cạnh BC
BT 85/109 SGK: 
[image: ]
a) Tứ giác ADFE là hình gì? Vì sao?
Xét tứ giác AEDF có: 
AE // DF (vì AB // DC và E thuộc AB, F thuộc CD)	

    

 AEDF là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hbh)

Mà  = 900  

 Hình bình hành AFDE là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết hcn).

Lại có: AE = AD =

 Hình chữ nhật ADFE là hình vuông (dấu hiệu nhận biết h/ vuông)
b) Tứ giác EMFN là hình gì? Vì sao?
[image: ]
Xét tứ giác DEBF có: 
EB//DF (vì AB // DC và E thuộc AB, F thuộc CD)	

    

 DEBF là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hbh)

 DE // BF (hai cạnh đối hình bình hành)
Tương tự: AF // EC
Xét tứ giác EMFN có: 
ME // NF (vì DE // BF và M thuộc DE, N thuộc BF)	
MF // EN (vì AF// EC và M thuộc AF, N thuộc EC)    

 EMFN là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hbh)
Ta lại có: ADFE là hình vuông (cmt)

 ME = MF , ME  MF tại M
Hình bình hành EMFN có ME = MF nên là hình thoi

 và   (do ME  MF tại M)

 hình thoi EMFN là hình vuông.

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Xem lại các bài đã giải.
- Làm bài tập 83, 86/109 SGK
- Ôn các câu hỏi ôn tập chương I/ 110 SGK.


CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP
TIẾT 44: ÔN TẬP

I/ LÝ THUYẾT: HS tự ôn tập theo các nội dung sau:
1/ Ôn lại định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
2/ Ôn lại các định lý về đường trung bình của tam giác, của hình thang; các định lý áp dụng vào tam giác, định lý tổng các góc của một tứ giác.
3/ Ôn lại định nghĩa về hai điểm đối xứng qua một đường thẳng, hai điểm đối xứng qua một điểm.
4/ Quan sát sơ đồ nhận biết các loại tứ giác 
[image: ]

II/ BÀI TẬP:
Bài 87/111 SGK
[image: ]
a) Tập hơp các hình chữ nhật là tập hợp con của các hình thang, hình bình hành.
b) Tập hơp các hình thoi là tập hợp con của các hình thang, hình bình hành.

c) Giao của tập hơp các hình chữ nhật và tập hơp các hình thoi  là tập hợp các hình vuông.



BT 88/111 SGK

 [image: ]
Chứng minh 


Ta có:   E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD và DA (gt) nên: EF và HG lần lượt là đương trung bình của ABC và ADC



 EF // AC ; EF = ; GH // AC ; GH = 

EF // GH và EF = GH
 Vậy tứ giác EFGH là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)
a) Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật





HE  EF tại E


BD  AC (Vì HE//DB, EF//AC). 

Vậy nếu BD  AC thì EFGH là hình chữ nhật.
b) Hình bình hành EFGH là hình thoi

EF = EH



AC=BD  (Vì EF=, EH= )
Vậy nếu BD = AC thì EFGH là hình thoi.
 c) Hình bình hành EFGH là hình vuông




   

Vậy nếu AC = BD và thì EFGH là hình vuông.
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
+ Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình, phép đối xứng trục và phép đối xứng tâm.
+ Bài tập về nhà 89, 90/111 SGK.

HƯỚNG DẪN BT 89/111 SGK			
[image: ]
a)  Chứng minh AB là đường trung trực của EM
 E đối xứng với M qua B
b). Chứng minh AEMC là hình bình hành 
có  : AB  EM  AEBM là hình thoi
c). Tính AM dựa vào định lý áp dụng vào tam giác. Từ  đó tính chu vi tứ giác AEBM
d).  hình thoi AEBM là hình vuông => AB = ME
Từ đó suy ra AB = AC
Vậy để hình thoi AEBM là hình vuông thì tam giác ABC vuông tại A cần thêm điều kiện AB = AC.

[bookmark: _Hlk87035142]TIẾT 41:
LUYỆN NÓI
KỂ CHUYỆN THEO NGÔI KỂ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM
I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ: 
    1.Ôn tập về ngôi kể:
- Kể theo ngôi 1: người kể xưng “tôi”  câu chuyện tăng tính chân thực, thuyết phục.
- Kể theo ngôi 3: gọi tên các nhân vật  kể một cách linh hoạt, tự do.
- Việc thay đổi ngôi kể
tùy thuộc vào cốt truyện haytình huống truyện  câu chuyện sinh động, phong phú.
2.Chuẩn bị luyện nói 
 a.Yếu tố biểu cảm:
- Cháu van ông …ông tha cho thái độ nhún nhường, hạ mình.
- Chồng tôi đau ốm …hành hạ : tư thế ngang hàng  dấu hiệu phản kháng
- Mày trói ngay chồng bà đi…mày xem. : đặt mình cao hơn  thái độ căm phẫn.
  b. Yếu tố miêu tả:
- Chị Dậu xám mặt, vội vàng…
- … hắn … sấn đến …
- Sức lẻo khoẻo … ngã chõng quèo …
- Người nhà lý tưởng sấn sổ…
- Anh chàng hầu cận ông Lý … ngã nhào ra thềm.
 Câu chuyện sinh động, hấp dẫn, tính cách nhân vật được bộc
lộ rõ.
II. LUYỆN TẬP:
Tưởng tượng mình là chị Dậu và kể lại câu chuyện trên theo ngôi kể thứ nhất.

TIẾT 42:
CÂU GHÉP
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU GHÉP:
1. Tìm hiểu ví dụ
Vd 1: Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy  nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi / mỉm cười giữa bầu trởi quang đãng.
 Câu có 2 cụm C – V nhỏ làm phụ ngữ cho động từ  “quên” và “nảy nở”(Câu phức thành phần)
Vd 2: Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi / âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.
 Câu có một cụm C – V  (câu đơn)
Vd 3:Cảnh vật chung quanh tôi / đều thay đổi, vì chínhlòng tôi / đang có sự thay đổi lớn: hôm nay, tôi / đi học.
 câu có  3 cụm C - V ko bao chứa nhau (câu ghép)
2. Ghi nhớ
Ghi nhớ 1/ SGK 112
II.CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU:
1. Tìm hiểu ví dụ
  Vd SGK /111
Vd1: Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường / rụng nhiều và trên không,có những đám mây bàng bạc, lòng tôi / lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.
 nối bằng một quan hệ từ.
Vd 2:  Khi hai người lên gác thì Giôn xi dang ngủ.
 nối bằng một cặp quan hệ từ
Vd 3:   Nó lấy cái gì ở đâu là cất vào đấy một cách nghiêm chỉnh.
 nối bằng một cặp từ hô ứng
 nối bằng từ có tác dụng nối 
Vd 4: Cảnh vật chung quanh…thay đổi vì chính lòng tôi… thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
 Vế 1 và2: nối bằng quan hệ từ; vế 2 và 3 bằng dấu hai chấm
Vd 5:  Mẹ tôi cầm nón vẩy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp.
 nối bằng dấu phẩy 
 không dùng từ nối
2. Ghi nhớ: SGK /112  
II. LUYỆN TẬP:
SGK/111



TIẾT 43, 44:
TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾTMINH
PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH
ĐỀ VĂN THUYẾT MINH VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH:
  1.Văn bản thuyết minh trong đời sống con người:
* Tìm hiểu ví dụ
- Văn bản a: “Câydừa Bình Định” SGK/114,115
:Trình bày lợi ích & đặc điểm của cây dừa Bình Định
- Văn bản b: ” Tại sao lá cây có màu xanh lục” SGK/115
:Giải thích về tác dụng của chất diệp lục.
-Văn bản c: “ Huế” SGK/115
:Giới thiệu về Huế, một trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn của Việt Nam.
*Ghi nhớ  SGK/ 117
2. Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh:
- Tri thức khách quan, xác thực, hữu ích cho con người, không hư cấu.
 - Trình bày chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, hấp dẫn
*Ghi nhớ  SGK/ 117
II. TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP  THUYẾT MINH:
1. Tìm hiểu ví dụ
-Vd a.2 / SGK 126
 Phương pháp nêu định nghĩa,giải thích.
-Vdb.2 / SGK 127
 Phương pháp liệt kê
-Vd c.2 SGK 127
 Phương pháp nêu ví dụ   
-Vd d.2 SGK 12
 Phương pháp dùng số liệu.
-Vd e.2 SGK 128
 Phương pháp so sánh
-Vbản “Huế”
 Phương pháp phân tích, phân loại
2. Ghi nhớ  SGK 128
III.ĐỀ VĂN THUYẾT MINH VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH
1. Tìm hiểu ví dụ
 Văn bản: “Xe đạp”/138
A. Tìm hiểu đề
-Đối tượng thuyết minh: xe đạp
B. Bố cục
*Mở bài: “Có…. sức người”
-Xe đạp là phương tiện giao thông.
*Thân bài: “Xe đạp…. thể thao”
-Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của xe đạp
- Lợi ích trong việc đi xe đạp
*Kết bài:
-Vị trí xe đạp trong tương lai.
C. Phương pháp thuyết minh:
   Phương pháp phân tích
 sử dụng phương pháp thích hợp
D. Ngôn ngữ:
    Chính xác, dễ hiểu
2.Ghi nhớ SGK/140
IV. LUYỆN TẬP:
SGK/140

Các em học sinh chép bài vào vở (tựa bài học, từ vựng, ngữ pháp, bài tập), riêng đoạn hôi thoại, đoạn văn thì các em không cần phải chép

PERIOD 31
LESSON 3. READ (Trang 49-50 SGK Tiếng Anh 8)
VOCABULARY:
· way			(n): đường lối, cách
· make a list		(v): liệt kê, lập danh sách 
· meaning		(n): nghĩa
· mother tongue	(n): tiếng mẹ đẻ
· learn ... by heart	(v): học thuộc lòng
· other			(n): cái khác, người khác 
· instead		(conj): thay vì
· example		(n): mẫu, ví dụ 
· sentence		(n): câu 
· piece			(n): mẫu, mảnh, miếng
· stick			(v): dán 
· at any time		(prep): bất cức lúc nào
· language		(n): ngôn ngữ 
· come across		(v): tình cờ gặp
· underline		(v): gạch dưới 
· highlight		(v): làm nổi bật 
· number		(n): số lượng 
· revise			(v): ôn lại, ôn tập
revision		(n): sự ôn lại, sự ôn tập 
· need			(v): cần
necessary		(adj): cần thiết
necessity		(n): sự cần thiết





Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to learn them by heart. However, others do not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way.
In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.
Many language learners do not try to learn all new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want to learn. This helps them remember important words.
There are also different ways of learning the same number of words. For example, if you try to learn ten words in two days, you can do so in two ways. You can learn the first five words on the first day, and then learn the other five the next day. However, because revision is necessary, vou can learn all the ten words the first day and revise them the next day. This helps you practice the words more times.
Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves. Ask yourself the question: How should I learn words?
1. True or false? Check (V) the boxes.

	 
	T
	F

	a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.
⟹ Some learners write the meaning of new words in their mother tongue.
	 
	 ✓

	b. Some learners write examples of words they want to learn.
	✓
	 

	c. Every learner tries to learn all new words they come across.
⟹ Many learners do not try to learn all new words they come across.
	 
	✓

	d. Many learners only learn new words that are important.
	✓
	 







2. Answer the questions.
a) Do learners learn words in the same way?
No, they don't. They learn words in different ways.
b) Why do some learners write example sentences with new words?
To remember words better, some learners write example sentences with new words to remember how to use the word in the right way.
c) What do some learners do in order to remember words better?
They write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.
d) Why don't some learners learn all the new words they come across?
Because they only want to learn important words.
e) What is neccessary in learning words?
Revision is necessary in learning words.
f) How should you learn words?
Learners should try different ways of learning words to find out what is the best.


PERIOD 32

LESSON 4. WRITE (Trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8)
1. Look at Hoa's letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter.
A     Body of the letter: Nội dung lá thư
B     Heading - writer's address and the date: Tiêu đề - địa chỉ của người viết và ngày tháng
C     Closing - Your friend,/ Regards,/ Love,: Cuối thư - Bạn của bạn/ Lời chúc tốt đẹp/ Thân thương
D     Opening - Dear ..., : Đầu thư - Thân mến ...,
[image: Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8]




2. Now help Lan write a letter to her pen pal Donna in San Francisco. Use the information in the box.

	· Mother’s Day
· second semester report / last month
· good grades / Geography / Physics / Math
· teacher / tell / improve English / History
· in a few weeks / Mid-Autumn Festival / moon festival
· Ha Long Bay / aunt and uncle / bus / this afternoon
· send you / postcard



124 Hai Ba Trung St.
Ha Noi
June 5, 200...
Dear Donna,
Thanks for your letter. I'm happy to hear that you had a nice Mother’s Day.
I received my second-semester report last month. I got good grades for Geography, Physics, and Math, but my History and English results were not very good. My former teacher told me that I should improve English and History. I am spending more time on them this summer. And I hope I'll be better at the two subjects next year.
The Mid-Autumn Festival will come in a few weeks. That’s the Moon Festival in Viet Nam. I'm going to Ha Long Bay with my aunt and uncle by bus this afternoon. I'll send you a postcard from there.
Write to me as soon as possible. I'm looking forward to hearing from you.
Best wishes,
Lan




PERIOD 33

LESSON 5. LANGUAGE FOCUS (Trang 52-53 sgk tiếng anh 8)
1. Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box.
softly     well     fast     badly     hard
a)
Hoa: Does Mrs. Nga speak English?
Lan: Oh, yes. She speak English (0) well.
b)
Hoa: Ba always gets excellent grades.
Lan: That's because he studies (1) hard.
c)
Hoa: That's our bus!
Lan: Run (2) fast and we might catch it.
d)
Hoa: I'm very sorry. I know O behaved (3) badly.
Lan: It's all right.
Hoa: I can't hear you, Lan.
Lan: Sorry, but I'm speaking (4) softly because I have a sore throat.


2. Work with a partner. Look at the picture of Mr. Hao's house. Use the words in the box. Say what he should do.
repair     paint     cut     replant     mend
[image: Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8]

- Mr. Hao should repair the roof.
- He should paint the house.
- He should cut the grass.
- He should replant the trees.
- He should mend the door.
3. Work with a partner. Suppose you are Tim's mother. Report Miss Jackson's commands and request in her conversation with Tim's mother.
a. Miss Jackson asked me to wait for her outside her office.
b. Miss Jackson told me to give you your report card for this semester.
c. Miss Jackson told me to help you with your Spanish pronunciation.
d. Miss Jackson asked me to meet her next week.
4. Work with a partner. Report Miss Jackson's advice she gave in her conversation with Tim's mother.
a. Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation.
b. Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day.
c. Miss Jackson said you should listen to Spanish conversations on TV.
d. Miss Jackson said you should practive reading aloud passages in Spanish.
e. Miss Jackson said you should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC 8
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
Tiết 21: BÀI LUYỆN TẬP 3
I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau

	I.KIẾN THỨC CƠ BẢN
	II. BÀI TẬP

	-Yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức cơ bản:
1.Hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học khác nhau như thế nào ?

2.Phản ứng  hóa học là gì ?

3.Nêu bản chất của phản ứng hóa học ?

4.Phát biểu nội dung của ĐL BTKL và viết biểu thức ?

5.Trình bày các bước lập phương trình hóa học ? Ý nghĩa của PTHH
	Yêu cầu HS giải bài tập SGK/ 60,61
*Bài tập 1:
-Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, gọi tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng.
-Hãy so sánh các chất trước phản ứng và sau phản ứng để trả lời các câu hỏi b, c.
*Bài tập 3:
-Dựa vào ĐL BTKL hãy viết biểu thức tính khối lượng các chất trong phản ứng ?
-% chất A (pư) = {m chất A (pư) : m chất A (đề bài cho)}.100%
*Bài tập 4:
Muốn lập được phương trình hóa học của 1 phản ứng ta phải làm gì ?

*Bài tập 5:
Hướng dẫn HS lập CTHH của hợp chất: Alx(SO4)y .
? Nhôm có hóa trị là bao nhiêu 
? Tìm hóa trị của nhóm =SO4


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học

	Bài tập 1: Lập PTHH cho các sơ đồ của các phản ứng sau:
a/ Al + Cl2 ---> AlCl3
b/ Na + H2O ---> NaOH + H2
c/ H2SO4 + NaOH ---> Na2SO4 + H2O
d/ C2H6O + O2 ---> CO2 + H2O
e/ Al(OH)3 + H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + H2O
Bài tập 2:Cho 65g kim loại Kẽm (Zinc) Zn tác dụng với axit clohiđric (Hydrochloric acid) HCl thu được 136g muối kẽm clorua (Zinc Chloride) ZnCl2 và 2g khí hydrogen (H2)
a. Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong phản ứng.
c. Tính khối lượng axit clohiđric (Hydrochloric acid) đã dùng.





Tiết 22: LUYỆN TẬP KIỂM TRA KÌ I

Câu 1: Để tách riêng dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước ta dùng phương pháp tách chất nào:
A.Hòa tan và lọc
 B.Lắng gạn
C.Chiết
D.Chưng cất phân đoạn
Câu 2: Dãy nào dưới đây đều là vật thể nhân tạo
A. Đồng (copper), áo quần, đường sacrose                  
 B. Xe đạp, sách, khẩu trang             
 C. Gỗ (cellulose), carbon, kẽm (zinc)             
 D. Nhà, bàn, cây
Câu 3:  Để phân biệt 2 chất rắn : bột gỗ và bột sắt, ta dùng cách gì:
A. Dùng nam châm
B. Dùng dụng cụ đo nhiệt độ sôi
C. Quan sát màu sắc
D. Không có đáp án đúng
Câu 4: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng hóa học:
A. Làm chảy lỏng thủy tinh để tạo hình lọ hoa
B. Cho mực viết vào cốc nước
C. Dây tóc bóng đèn điện nóng và phát sáng khi có dòng điện chạy qua
D. Hiện tượng ‘ma trơi’ là hiện tượng phosphorus bốc cháy trong không khí tạo thành ngọn lửa màu vàng
Câu 5: Ý nghĩa của cách viết 5 C là
A.5 nguyên tử calcium
B.5 nguyên tố calcium
C.5 nguyên tử cacbon (carbon)
D.5 nguyên tố đồng (copper)
Câu 6:  Cho phương trình sau:   Zn(OH)2   +    HCl   --- >   ZnCl2  +  H2O
Hãy chọn hệ số thích hợp để lập PTHH trên
A. 2Zn(OH)2   +    HCl      ZnCl2  +  H2O
B. Zn(OH)2   +   2 HCl      ZnCl2  +  H2O
C. Zn(OH)2   +    HCl     2 ZnCl2  +  2H2O
D. Zn(OH)2   +    2HCl      ZnCl2  +  2H2O
Câu 7: Ý nào dưới đây không phải là ý nghĩa của công thức hóa học 
A. Nguyên tố hóa học tạo ra hợp chất
B. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố hóa học có trong 1 phân tử hợp chất
C. Phân tử khối của hợp chất
D. Tính chất của hợp chất hóa học
Câu 8: Cho CTHH sau: MnO2 hãy cho biết hóa trị của Mn trong hợp chất MnO2
A. Hóa trị II
B. Hóa Trị IV
C. Hóa trị VII
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9 :Kí hiệu hóa học đúng của các nguyên tố barium, chlorine, sodium, argon, oxygen lần lượt là:
A. Na, K, Zn, Pb, O
B. Ba, Cl, Na, Ar, O
C. Na, C, N, Ag, O
D. Na, Cl, N, Ag, O
Câu 10: Dãy nào dưới đây đều là các hợp chất:
A. NaCl, H2, KOH, Fe
B. AgCl, H2SO4, BaCO3, CuO
C. O2, H2O2, H3PO4, CaC2
D. ZnBr2, Cl2, Al(OH)3, PbS
Câu 11: Công thức đúng của hợp chất tạo bởi S (VI) và O (II) là
A. SO
B. SO2
C. SO3         
 D. S2O6
Câu 12: Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào:
A. Tính chất của chất
B. Thể của chất
C. Mùi vị của chất
D. Số chất tạo nên
Câu 13: Phân tử khối của hợp chất Na2CO3 bằng bao nhiêu. Biết nguyên tử khối của Na =23; C=12; O=16.
A. 103
B. 104
C. 105
D. 106
Câu 14: Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là:
A. Con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử)
B. Thành phần cấu tạo nên công thức của chất
C. Cơ sở xác định tính chất hóa học của chất
D. Dùng để phân biệt chất này với chất khác
Câu 15: Phân tử khối của hợp chất Ca3(PO4)2 bằng bao nhiêu. Biết nguyên tử khối của Ca =40 ; P=31; O=16.
A. 310
B. 294
C. 263
D. 279

SINH HỌC 8
CHƯƠNG IV: HÔ HẤP
BÀI 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
I/ Khái niệm hô hấp
+ Hồng cầu có chức năng gì? (Vận chuyển O2 và CO2)
+ Máu lấy O2 và thải được CO2 là nhờ đâu? (Nhờ hệ hô hấp)

HS nghiên cứu thông tin SGK, liên hệ kiến thức đã học ở lớp 3 và 7 , quan sát H 20, trả lời các câu hỏi:
- Hô hấp là gì?
- Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?
- Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?
- Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?

- Hô hấp là quá trình cung cấp oxi cho tế bào cơ thể và thải khí cacbonic ra ngoài cơ thể
- Hô hấp cung cấp oxi cho tế bào, tham gia vào phản ứng oxi hoá các hợp chất hữu cơ tạo năng lượng (ATP) cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể, đồng thời loại thải cacbonic ra ngoài cơ thể.
- Hô hấp gồm 3 giai đoạn: Sự thở, trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào.
- Sự thở giúp khí lưu thông ở phổi, tạo điều kiện cho trao đổi khí diễn ra liên tục ở tế bào.

II/ Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng
HS nghiên cứu H20.2 SGK và trả lời câu hỏi:
- Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào?
HS đọc bảng 20 trang 66. Đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hâp ở người

Bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ?
A. Thanh quản      	B. Thực quản	C. Khí quản      	D. Phế quản
Câu 2. Loại sụn nào dưới đây có vai trò đậy kín đường hô hấp khi chúng ta nuốt thức ăn ?
A. Sụn thanh nhiệt				B. Sụn nhẫn
C. Sụn giáp					D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 3. Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì ?
A. Sử dụng khí nitơ và loại thải khí cacbônic
B. Sử dụng khí cacbônic và loại thải khí ôxi
C. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí cacbônic
D. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí nitơ

BÀI 21. HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP
I/ Thông khí ở phổi
HS tự đọc thông tin mục I hình 21-1 SGK trang 68

+ Thực chất sự thông khí ở phổi là gì ?
+ Vì sao khi các xương sườn được nâng lên thì thể tích lồng ngực lại tăng và ngược lại ?
+ Các cơ lồng ngực đã phối hợp hoạt động như thế nào để tăng giảm thể tích lồng ngực ?
+ Dung tích phổi khi hít vào, thở ra bình thường và gắng sức để có thể phụ thuộc vào các yếu tố nào ?

II/ Trao đổi khí ở phổi và tế bào
HS đọc thông tin trang 69 và quan sát hình 21.4 trang 70
+ Nhận xét thành phần khí (CO2, O2) hít vào và thở ra ?
+ Do đâu có sự chênh lệch nồng độ các chất khí?
+ Sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào thực hiện theo cơ chế nào ?
+ Mô tả sự khuếch tán của O2 và CO2 ?

Tiêu tốn O2 ở tế bào thúc đẩy sự trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở phổi tạo điều kiện cho trao đổi khí ở tế bào

Bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Ở người, một cử động hô hấp được tính bằng
A. hai lần hít vào và một lần thở ra.
B. một lần hít vào và một lần thở ra.
C. một lần hít vào hoặc một lần thở ra.
D. một lần hít vào và hai lần thở ra.
Câu 2. Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ nào ?
A. Cơ lưng xô và cơ liên sườn		B. Cơ ức đòn chũm và cơ hoành
C. Cơ liên sườn và cơ nhị đầu		D. Cơ liên sườn và cơ hoành
Câu 3. Khi luyện thở thường xuyên và vừa sức, chúng ta sẽ làm tăng
A. dung tích sống của phổi.			B. lượng khí cặn của phổi.
C. khoảng chết trong đường dẫn khí.		D. lượng khí lưu thông trong hệ hô hấp.

PHẦN GHI BÀI VÀO VỞ
BÀI 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
- Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp khí oxi cho các tế bào và loại khí cacbonic do các tế bào thải ra
- Hô hấp gồm 3 giai đoạn: Sự thở, trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào.
 - Đường dẫn khí có chức năng dẫn khí ra vào phổi, ngăn bụi, làm ẩm không khí, bảo vệ phổi
- Phổi: thực hiện chức năng trao đổi khí

BÀI 21. HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP
 - Sự thông khí ở phổi nhờ cử động hô hấp (hít vào, thở ra)
- Các cơ liên sườn, cơ hoành phối hợp với xương sườn …trong cử động hô hấp .
* Sự trao đổi khí ở phổi :
+ O2 khuếch tán từ phế nang vào máu .
+ CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang .
* Sự trao đổi khí ở tế bào :
+ O2 khuếch tán từ tế bào máu vào tế bào .
+ CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu .

VẬT LÝ 8 – TUẦN 11
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU 
THỜI GIAN: TIẾT 11 (TUẦN 11)
CHỦ ĐỀ 6.  ÁP SUẤT
A. TÌM HIỂU BÀI: 
	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH
HS ĐỌC SÁCH TÀI LIỆU DẠY HỌC VẬT LÝ 8 – CHỦ ĐỀ 7

	Hoạt động 1:
Tìm hiểu áp lực
	HS đọc thông tin ở HĐ 1 và trả lời câu hỏi 
Người và tủ, bàn ghế, máy móc, xe cộ … luôn tác dụng lên mặt sàn, mặt đường những lực nén có phương vuông góc với bề mặt tiếp xúc. Những lực này gọi là áp lực.
[image: Badge Question Mark with solid fill]Lực có phương vuông góc với mặt sàn, mặt đường (phương nằm ngang) là lực gì?
 Áp lực là……………… có phương…………………..với mặt tiếp xúc.
Như vậy, bất kỳ lực nào có phương vuông góc với mặt tiếp xúc đều là áp lực.
[image: Chuyển hóa khổ đau - Phật Học - THƯ VIỆN HOA SEN][image: Badge Question Mark with solid fill] Quan sát hình 7.3 và hình 7.4 trong sách TLDH trang 51,52 và cho biết trường hợp lực tác dụng nào là áp lực?
- Lực do tay tác dụng lên li nước khi các ngón tay ép vào thành li.
[image: Những trận chiến trên lưng ngựa kinh điển bậc nhất lịch sử nhân loại]- Lực do tay tác dụng để cân bằng với trọng lực của li, giữ li không rơi

- Lực do người tác dụng lên lưng ngựa.
- Lực do ngựa tác dụng lên mặt đất

[image: Artificial Intelligence outline]Em hãy lấy 1 số ví dụ về áp lực trong cuộc sống xung quanh.

	Hoạt động 2:
Tìm hiểu áp suất
	1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
HS đọc và quan sát thí nghiệm trong sách TLDH (nếu có điều kiện hãy tiến hành thí nghiệm tại nhà) và trả lời câu hỏi.
[image: Badge Question Mark with solid fill] So sánh hai trường hợp hình 7.5 a và b: Cùng một diện tích tiếp, áp lực khác nhau. Trong 2 hình a và b, trường hợp nào áp lực lớn hơn, trường hợp nào áp lực có tác dụng mạnh hơn?
 Cùng diện tích bị ép, áp lực càng lớn thì tác dụng của áp lực càng ……. (độ lún càng ………….)
[image: Badge Question Mark with solid fill] So sánh hai trường hợp hình 7.5 b và c: Cùng một áp lực, diện tích tiếp xúc khác nhau. Trong 2 hình b và c, trường hợp nào giữa những chiếc đinh với tấm mốp ở trên có diện tích tiếp xúc lớn hơn, trường hợp nào áp lực có tác dụng mạnh hơn?
 Cùng 1 áp lực, mặt tiếp xúc càng nhỏ gây độ lún càng …………..  tác dụng áp lực càng ………………
Kết luận: Áp lực có tác dụng càng mạnh khi áp lực càng …………. và diện tích tiếp xúc càng……………
[image: ]

2. Công thức tính áp suất
· Áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
·  Công thức:F:  áp lực (N)
S: diện tích bị ép (m2)
p: áp suất (Pa)



                                p =           trong đó:


[image: Artificial Intelligence outline]Từ công thức tính áp suất, em hãy suy ra công thức tính áp lực (lực ép) và công thức tính diện tích bị ép?
[image: Badge Question Mark with solid fill] Theo em, dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng, giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế.
- HS vận dụng công thức tính áp suất để làm bài tập sau bằng cách gạch chân những dữ kiện đề bài cho, sau đó tóm tắt và giải.Giải
Áp suất do người tác dụng lên sàn: 
             p = ……= ……… = ……… (Pa)


[image: ]
Tóm tắt 
F = P = 500 N 
S = 250 cm2 = ………m2
p =? Pa


	Hoạt động 3:
Vận dụng
	- HS trả lời câu hỏi vận dụng trong HĐ4 theo gợi ý của sách TLDH trang 54 
- HS làm bài tập vận dụng trong HĐ5 bằng cách gạch chân những dữ kiện đề bài cho, sau đó tóm tắt và giải. 



B. NỘI DUNG BÀI HỌC (HỌC SINH GHI BÀI VÀO VỞ)
CHỦ ĐỀ 6.  ÁP SUẤT
I. Áp lực
Áp lực là lực nén có phương vuông góc với mặt tiếp xúc
Ví dụ:…………………………………………………………………………………………..
II. Áp suất
1.Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Tác dụng áp lực càng mạnh khi áp lực càng lớn và diện tích tiếp xúc càng nhỏ 
2. Công thức tính áp suất
· Áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
·  Công thức:F:  áp lực (N)
S: diện tích bị ép (m2)
p: áp suất (Pa)



                                p =            Trong đó:

IV. Vận dụng :
HĐ 4. Khi xe chuyển động trên mặt đường, xe gây ra áp suất lên mặt đường. Nếu áp suất này quá lớn, xe sẽ làm hư hỏng mặt đường. Theo công thức tính áp suất p = F/S, để xe tải nặng và xe tải nhẹ có áp suất lên mặt đường tương đương nhau, xe tải nặng tạo ra áp lực ………… nên phải có diện tích tiếp xúc với mặt đường …………… hơn. Do đó xe tải nặng phải có …………… bánh xe hơn.
HĐ 5. Giải
Áp suất của muỗi tác dụng lên người 
             p = …………. = …………….. = ……………. (Pa)
Áp suất này……….. hơn 5.107Pa là áp suất có thể làm thủng da người. Vì vậy vòi hút của muỗi rất mỏng manh nhưng lại dễ dàng xuyên được vào da thịt của người.

Tóm tắt 
F = 10-6 N 
S = 10 -15 m2
p =?



C. MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP
Bài 1: Chọn câu đúng:
A. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép
B. Áp lực là lực ép có phương song song với mặt bị ép
C. Áp lực là lực ép có phương tạo với mặt vị ép một góc bất kì
D. Áp lực là lực ép có phương trùng với mặt bị ép
Bài 2: Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực nào?
A. Lực kéo do đầu tàu tác dụng lên toa tàu
B. Trọng lực của tàu
C. Lực ma sát giữa tàu và đường ray
D. Cả ba lực trên
Bài 3: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của áp suất là:
A. N/m2			B. Pa				C. N			D. mmHg
Bài 4: Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:
A. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép
B. Đơn vị của áp suất là N/m2
C. Áp suất là độ lớn của áp lực trên một diện tích bị ép
D. Đơn vị của áp lực là đơn vị của lực
Bài 5: Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất:
A. p = F/S			B. p = F.S			C. p = S/F		D. p = F + S
Bài 6: Muốn tăng áp suất thì:
A. giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ
B. giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực
C. tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ
D. tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực
Bài 7: Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104 N/m2.Diện tích bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Trọng lượng và khối lượng của người đó là : 
A. 530N và 53kg 		B. 510N và 51kg 	
C. 520N và 52kg 		D. Một giá trị khác 
Bài 8: Áp lực của gió tác dụng trung bình lên cánh buồm là 6800N, khi đó cánh Buồm chịu một áp suất 340N/m2. Diện tích cánh buồm có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau : 
A. 15m2 	B. 25m2 	C. 20m2 	D. 30m2 
Bài 9: Người ta dùng một cái đột để đục lỗ trên một tấm tôn mỏng. Mũi đột có diện tích S = 0,0000004m2, áp lực búa đập vào đột là 60N, áp suất do mũi đột tác dụng lên tấm tôn có thể nhận giá trị nào sau : 
A. p = 15000000 N/m2 		B. p = 150000000 N/m2 
C. p = 1500000000 N/m2 		D. Một giá trị khác 
Bài 10: Đặt một hộp gỗ lên mặt bàn nằm ngang thì áp suất do hộp gỗ tác dụng xuống mặt bàn là 560N/m2. Khối lượng của gỗ là bao nhiêu ? Biết diện tích tiếp xúc của gỗ và mặt bàn là 0,3m2. Hãy chọn câu đúng 
A. 16,8kg 		B. 0,168kg 	
C. 168kg 		D. Một giá trị khác 


Phần chuẩn bị bài:
Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á

1.Vị trí địa lí:  
Xem trước hình 9.1 và bổ sung kiến thức vào phiếu học tập 9.1
	Yếu tố
	Đặc điểm

	Vị  trí 
	

	Địa hình 
	

	Khí hậu
	

	Sông ngòi
	

	Cảnh quan 
	


HS: trả lời các câu hỏi :   
Khu vực TNA tiếp giáp vơí các vịnh biển , khu vực và châu lục nào?  
Tây Nam Á  nằm trong khoảng vĩ độ nào?  
Vậy vị trí của Tây Nam Á có vai trò như thế nào đối với thế giới?  
2. Đặc điểm tự nhiên :  
HS quan sát lược đồ H 9.4 trả lời các nội dung.     
 Kể tên các miền địa hình từ đông bắc xuống tây nam? 
Nêu đặc điểm sông ngòi ?
Tây Nam Á có những đới khí hậu nào? Đặc điểm  chung  khí hậu là gì? Cảnh quan  chủ yếu là gì?
 Dựa vào hình 9.4 cho biết hướng xuất khẩu dầu mỏ của TNÁ  đi đến các nước nào ?    
  Những nước nào có nhiều dầu mỏ nhất?  
2.Đặc điểm dân cư , kinh tế , chính trị.  (hs tự nghiên cứu sgk)


Bài ghi:
 
Bài 9:    KHU VỰC TÂY NAM Á

1.Vị trí địa lí:  
- Nằm ở phía Tây Nam Châu Á  tiếp giáp vơí nhiều vịnh biển, khu vực Trung Á, Nam Á,châu lục Âu, Phi.   
-Nằm vĩ độ 120 B đến 420 B
- Có vị trí chiến lược quan trọng nằm ngã 3 của ba châu lục Á, Âu, Phi và nằm trên đường giao thông quốc tế.  
2. Đặc điểm tự nhiên :  
-Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên
- Phía đông bắc có núi cao  
- Ở giữa là đồng bằng Lưỡng Hà
- Phía tây nam có sơn nguyên Á rập
-Sông kém phát triển có 2 sông lớn:Ti giơ, Ơ Phrat
- Khí hậu  lục địa khô hạn . 
 -Cảnh quan chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc
- Tài nguyên dầu mỏ phong phú, lớn nhất thế giơi
2.Đặc điểm dân cư , kinh tế , chính trị.  (hs nghiên cứu sgk)

TUẦN 11TIẾT 11 Bài 7
TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI.
( CHUYỂN SANG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA)
Câu hỏi nghiên cứu
1. Hãy kể những hoạt động chính trị- xã hội mà em thường tham gia? Vì sao lại gọi đó là những hoạt động chính trị- xã hội?
2.  Hs tham gia các họat động chính trị- xã hội sẽ có lợi ích cụ thể gì cho cá nhân và xã hội?
3.  Em hiểu thế nào là các hoạt động chính trị- xã hội?
4.  Em hãy lấy một số ví dụ về những hoạt động này?
5. Hs có thể tham gia vào những hoạt động chính trị- xã hội nào?
6. Vì sao mỗi chúng ta cần tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị- xã hội?
7. Chúng ta cần làm gì để thể hiện mình luôn tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị- xã hội?
8. Kể những tấm gương tích cực tham gia các hoạt động chính trị- xã hội?
9.  Liên hệ vấn đề này ở bản thân em?
Tuần 11
Tiết 21,22

Bài 14
 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa TK XVI-1917

 HS TỰ HỌC ( KHÔNG GHI NỘI DUNG BÀI 14 )
I. Những sự kiện lịch sử chính
? Lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại?
	Thời gian
	Sự kiện
	Kết quả

	8/1566
	Cách mạng Hà Lan
	Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

	1640 – 1688
	Cách mạng tư sản Anh
	Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển

	1775
	Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh 
ở Bắc Mỹ
	Anh công nhận nền độc lập của thuộc địa.
Thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (USA)

	1789 – 1794
	Cách mạng tư sản Pháp
	Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển

	2/1848
	Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời
	Nêu bật quy luật phát tiển của xã hội loài người và sự thắng lợi của CNXH

	1848 – 1849
	Phong trào cách mạng ở Pháp và Đức
	Giai cấp vô sản xác định được sứ mệnh của mình, có sự đoàn kết quốc tế

	1868
	Minh Trị Duy Tân
	Đưa Nhật Bản chuyển sang CNTB rồi CNĐQ

	1871
	Công xã Pari
	Là cuộc CMVS đầu tiên trên thế giới, lật đổ chính quyền giai cấp tư sản

	1911
	Cách mạng Tân Hợi
	Là cuộc CMTS lật đổ chế độ phong kiến ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Âu

	1914 – 1918
	Chiến tranh 
thế giới thứ nhất
	Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, ảnh hưởng đến tình hình thế giới sau chiến tranh

	10/1917
	Cách mạng Tháng 10 Nga
	Là cuộc CMVS thắng lợi đầu tiên trên thế giới. Mở đầu thời kỳ lịch sử thế giới hiện đại


II. Những nội dung chủ yếu.
- Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa dẫn đến mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến- tư sản và các tầng lớp nhân dân gay gắt → cách mạng tư sản bùng nổ.
+ Cách mạng tư sản Hà Lan TK XVI.
+ Cách mạng tư sản Anh TK XVII.
+ Chiến tranh giành độc lập của 13 Bang thuộc địa Bắc Mĩ.
+ Cách mạng tư sản Pháp 1789 …
=> Chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới→ một số nước chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.
- Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, sự xâm lược của thực dân phương Tây đối với các nước phương Đông được đẩy mạnh→ phong trào đấu tranh của nhân dân thuộc địa diễn ra sôi nổi.
- Phong trào công nhân phát triển mạnh, chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời, các tổ chức quốc tế của công nhân thành lập.
- Văn học- nghệ thuật, khoa học- kỹ thuật phát triển.
- Chiến tranh thế giới I: Nguyên nhân, diễn biến, tính chất và kết cục→ là cuộc chiến tranh phi nghĩa.
III. Bài tập thực hành.
 Năm sự kiện tiêu biểu nhất.
- Cách mạng Hà Lan: mở đầu thời kỳ lịch sử thế giới Cận đại.
- Cách mạng tư sản Pháp: Cuộc cách mạng triệt để nhất .
- Phong trào công nhân: Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.
- Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: Vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới.
- Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự thắng lợi của CMT10 Nga 1917: mở ra thời kỳ mới- Thời kỳ lịch sử thế giới hiện đại.


LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( PHẦN TỪ NĂM 1917-1945)
Chương I: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY      DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921- 1941)
Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917- 1921)
HS GHI NỘI DUNG BÀI 15
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
- Nước Nga là một đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.
- Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.
- Những mâu thuẫn xã hội trở nên hết sức gay gắt, phong trào phản chiến lan rộng khắp nơi đòi lật đổ chế độ Nga hoàng.
2.  Cách mạng tháng Hai năm 1917
a. Diễn biến
- Tháng 2/1917 cuộc cách mạng bùng nổ
- 23/2, biểu tình của nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.
- 27/2, chuyển từ tổng bãi công  thành khởi nghĩa vũ trang. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi.
- Chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ.
- Các Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính được thành lập. Giai cấp tư sản lập ra Chính phủ lâm thời nhằm giành lại chính quyền từ các Xô viết.
b. Kết quả
+ Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng.
+ Hai chính quyền song song tồn tại: các Xô Viết của công nhân ,binh lính và chính phủ lâm thời tư sản
c. Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản
3.  Cách mạng tháng Mười năm 1917
a. Mục tiêu
- Chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, thiết lập chính quyền Xô Viết.
b. Diễn biến:
- Đầu tháng 10, không khí CM bao trùm cả nước, Lê-nin về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng.
- 24/10, cuộc khởi nghĩa bùng nổ.
- 25/10, Cung điện Mùa Đông bị đánh chiếm. Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ.
c. Kết quả: lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, Cách mạng xâ hội chủ nghĩa tháng 10 Nga giành thắng lợi hoàn toàn.
d. Tính chất: là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới
e. Ý nghĩa:
- Đối với nước Nga: + Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Đối với thế giới: + Đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức.

                                                     --------------------------------------

DẶN DÒ
 
      Học bài :  
   Bài 15 – phần I mục 1, 3. 
      Chuẩn bị tiết sau: Bài 15: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) – tiếp theo-  Bài 16:Liên Xô xây dựng CNXH (1921- 1941)
 (HS trả lời các câu sau bằng cách gạch dưới nội dung em cho là đúng trong SGK)
Bài 15:
   II.Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười Nga
  1. Xây dựng chính quyền Xô Viết
- Nét đặc trưng nhất mà CMT10 đem lại là gì?
- Vì sao nhân dân Xô Viết bảo vệ được thành quả cách mạng?
- Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân?
  2.Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười
Dựa vào SGK, hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười?
Bài 16:
I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921- 1925)
   - Trình bày những nội dung Chính sách kinh tế mới và tác động của chính sách này đến tình hình nước Nga?
  - Liên bang CHXHCN Xô viết thành lập thời gian nào?
II. Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925-1941)
· Vì sao nhân Liên Xô phải xây dựng CNXH?
· Thành tựu về kinh tế, Văn hóa , Xã hội trong công cuộc xây dựng CNXH?

ÂM NHẠC 8 –TUẦN 11
HỌC HÁT BÀI: HÒ BA LÍ
Dân ca: Quảng Nam
1. Tim hiểu bài hát:
- Giáo viên đưa hình chiếu bài hát.
?Bài hát viết ở nhịp gì ?giọng gì?
? Tính chất bài hát như thế nào?
?Trong bài có sử dụng những kí hiệu gì?
- Em hãy chia câu ?

- Giáo viên cho học sinh nghe bài hát

- Giáo viên hướng dẫn học sinh khởi động
- Treo bảng phụ đàn và hát mẫu bài hát.
- Chia nhóm thực hiện thảo luận nhóm
- Nhóm 1: Nêu hiểu biết của em về bài hát.
- Nhóm 2:Trình bày  cấu trúc bài hát.
2. Học hát 
* Khởi động giọng: 
Cdur - 2

[image: ]




- Giai điệu: Nhẹ nhàng, vui tươi
- Lời ca : Trong sáng , giàu hình ảnh

- Ca ngợi tinh thần lạc quan yêu đời của người dân lao động
 - Nhắc nhở các em hãy yêu và bảo vệ những bàát dân ca
3. Luyện tập


* Hát kết hợp gõ đệm theo phách:
Ba lí tang tình mà nghe ta
xx         x     x    xx
hò ba lí tình tang ...
 xx      x   x     x
* Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp: 
Ba lí tang tình mà nghe ta
x            x           x   
hò ba lí tình tang  ...
x        x         x

Mỹ thuật 8	Tuần 11
	                                                                                          
[image: ThuongthucMT]MỘT SỐ TÁC GIẢ - TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM 
GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
     

BÀI 11


I. Họa sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994)
+ Ông  sinh tại Kiến An-Hải Phòng.
+ Tốt nghiệp trường cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương khóa (1931-1936) 
+ ông cùng cacs họa sĩ nghiên cứu về kỹ thuật sơn ta, để tìm cách pha chế để có thể vẽ được nhiều lớp sơn chồng lên nhau và mài, thể nghiệm thành công tranh sơn mài với sơn son, vỏ trứng. 
+Ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật
+ Tác phẩm tiêu biểu là tác phẩm sơn mài Tát nước đồng chiêm, 1958: Đề tài sản xuất nông nghiệp ca ngợi cuộc sống lao động. phản ánh phong trào hợp tác hóa nông nghiệp ở nông thôn miền Bắc những năm đầu giải phóng. Diễn tả người đang tát nước gàu dây cảm giác là họ đang nhảy múa, thể hiện một sự say mê yêu đời trong khi lao động từ khoảng trống bên phải là mô đất và bụi tre có gió thổi làm lật lá, con cò đang đập cánh tìm chỗ đậu. Phía xa trong bức tranh là một dải ruộng chiêm ngập nước màu sáng. Tác giả đã khéo léo kết hợp giữa lối nhìn theo luật xa gần với lối vẽ viễn cận ước lệ truyền thống Việt Nam trong bố cục nhân vật, nhằm tạo chiều sâu của không gian mà vẫn phô bày được vẻ đẹp của nét và của hình các nhân vật.

II. Họa sĩ Nguyễn Sáng (1923-1988)
+ Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa (1941-1945)
+Tháng 8-1945, ông tham gia cách mạng ở Hà Nội
+ Là hội viên ngành hội hoạ Hội Mĩ thuật Việt Nam từ 1957; Ủy viên Ban chấp hành Hội Mĩ thuật Việt Nam khoá I (1957- 1983); hoạ sĩ tổ sáng tác Hội Mĩ thuật Việt Nam.
+ 1946, ông lên chiến khu Việt Bắc tham gia nhiều chiến dịch như chiến dịch Biên giới, chiến dịch Điện Biên Phủ.
+ Được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật
+ Tác phẩm tiêu biểu là tác phẩm Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ (1963)
Dựng lại thời khắc hào hùng của những người chiến sĩ Điện Biên ngay tại chiến trường với ba nhóm nhân vật chính/phụ. Nhóm nhân vật trung tâm gồm ba chiến sĩ trong đó có một chiến sĩ trên đầu còn quấn băng với khẩu súng trong tay. Nhóm ba người này được liên kết chặt chẽ với hai chiến sĩ khác phía bên phải bức tranh bằng một cái bắt tay đầy quyết tâm. Góc trái là một chiến sĩ đang dìu đồng đội bị thương cho thấy ranh giới của sự sống và cái chết thật mong manh. Nhưng phía hậu cảnh lại là một chiến sĩ khác hối hả ra trận như thể sự mất mát đó chính là động lực và nhấn mạnh thêm bối cảnh khẩn trươTuyến các nhân vật được xây dựng theo chiều ngang, tạo khối chắc khỏe, giản lược bớt các đường cong lượn, nhiều đường thẳng. Chỉ có ba tông mầu chủ đạo của sơn mài, son, vàng bạc, then. Bố cục với những mảng miếng lớn, khúc triết và tuyến nhân vật dàn hàng ngang, gần như loại bỏ xa gần, tương quan sáng tối ước lệ không gò theo ánh sáng thật, ưu tiên lợi thế đồ họa mảng phẳng của sơn mài. Có thể cảm nhận được không gian trang nghiêm và tĩnh lặng của toàn bộ khung cảnh buổi kết nạp đảng, được diễn ra chóng vánh trong không gian chiến hàong của cuộc chiến.

III. Họa sĩ Bùi Xuân Phái (1920-1988) 
+ Ông tốt nghiệp khoa Hội họa trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 1941–1945.
+ Ông tham gia kháng chiến, tham dự triển lãm nhiều nơi.
+ Năm 1956-1957 giảng dạy tại Trường Mỹ thuật Hà Nội.
+ Ông chuyên về chất liệu sơn dầu, đam mê mảng đề tài phố cổ Hà Nội.
+ Được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật
+ Tác phẩm tiêu biểu là Phố cổ Hà Nội luôn được họa sĩ say mê khám phá, sáng tạo, những con phố vắng với những đường nét xô lệch, mái tường rêu phong, những đầu hồi và mái ngối đen sạm màu thời gian luôn xuất hiện trong tranh của ông.
Trong tác phẩm với đường nét thẳng là chủ đạo. Có rất nhiều đường thẳng kết nối lại với nhau tạo nên nhiều hình khối đa dạng, xen lẫn những đường cong từ những mái nhà, những con đường đã tạo nên một không gian chật chội. Với nhiều đường nét trong bố cục đã tạo nên một bức tranh sống động chứ không phải tĩnh lặng. Điều này cũng nói lên rằng, sự đổi mới cũng tạo nên một xã hội nên phố cổ càng sôi động hơn nhưng cũng bề bộn hơn và diện tích sinh hoạt của con người cũng bị thu hẹp.
	TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN
MÔN : THỂ DỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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CHỦ ĐỀ : CHẠY BỀN
(Tiết 1 – 2)


NỘI DUNG
+ Ôn tập Các động tác chạy bổ trợ.
+ Khái niệm sức bền
+ Chạy Dích dắc tiếp sức
+ Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
+ Bài tập phát triển sức bền
+ Động tác hồi tĩnh 
I. Mục tiêu bài học
1.Kiến thức:
- Củng cố lại kiến thức, kĩ năng chạy bền đã được học ở lớp 6, 7.
- Biết những điều luật cơ bản ở các nội dung: Chạy bền.
- Biết vận dụng khi học giờ Thể dục và các hoạt động tập thể ở trong và ngoài nhà trường.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Học sinh tự tập luyện:
+ Ôn tập Các động tác chạy bổ trợ.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các nội dung bài học.
2.2. Năng lực đặc thù:
- Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- Năng lực vận động cơ bản:
+ Rèn luyện tư thế đúng, biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
+ Khắc phục được hiện tượng “cực điểm” xảy ra khi chạy cự li trung bình.
+ Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy. Hoàn thành được các giai đoạn chạy cự li trung bình.
+ Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.
+ Chạy bền Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe.
3. Về phẩm chất
Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách.
- Lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu, nội dung bài học nhằm phát triển các tố chất thể lực.
- Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, bổ trợ khéo léo.
- Đoàn kết giúp đỡ bạn bè trong quá trình tập luyện.
II. Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm: tại nhà học sinh.
- Phương tiện:
+ Giáo viên: kế hoạch bài học gửi về nhà cho học sinh.
+ Học sinh: trang phục thể thao, kế hoạch bài học do giáo viên gửi về.
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp dạy học chính: sử dụng tài liệu, tranh ảnh gửi về nhà cho học sinh.
- Hình thức dạy học chính: giáo viên hướng dẫn gián tiếp thông qua kế hoạch bài học, giáo viên trình bày nội dung bao gồm hình ảnh, tài liệu cho học sinh thực hiện tại nhà.
IV. Nội dung bài học:
1. Ôn tập : Học sinh tự ôn tập
- Các động tác chạy bổ trợ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau, chạy đá lăn trước, chạy tốc độ cao.
2. Khái niệm về sức bền:
- Sức bền: Là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài.
- Các loại sức bền thường gặp :
+ Sức bền chung: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài.
+ Sức bền chuyên môn: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động, hay bài tập TT trong một thời gian dài.
3. [image: ]Chạy Dích Dắc tiếp sức:

Hình ảnh. Chạy dích dắc tiếp sức
- Chuẩn bị:
+ Kẻ hai vạch chuẩn bị và xuất phát cách nhau tối thiểu 1,5m, mỗi vạch dài 6m. Cách vị trí xuất phát của mỗi đội khoảng 3m và sang phải 5m rồi sang trái 5m lần lượt đánh dấu (cắm cờ, đặt bóng, hay các vật chuẩn khác) 4 – 6 điểm chuẩn tạo thành một đường chạy dích dắc.
+ Học sinh tập hợp thành 2 – 4 hàng dọc sau vạch chuẩn bị, hàng nọ cách hàng kia 5 – 6m, nên cần có số lượng và tỉ lệ giới tính như nhau mỗi hàng là một đội thi đấu. Em số 1 của mỗi đội tiến sát vào vạch xuất phát để thực hiện tư thế xuất phát cao.
- Cách chơi: Khi có lệnh, em số 1 chạ theo đường dích dắc vòng qua lần lượt các cờ chuẩn quy định, đến cờ cuối cùng thì chạy dích dắc ngược về vạch xuất phát, đưa tay chạm vào bạn số 2, đi thường về tập hợp ở cuối hàng. Sau khi số 1 xuất phát, số 2 tự động tiến vào vị trí xuất phát, chờ khi số 1 chạm tay, nhanh chóng chạy như số 1 đã thực hiện. Trò chơi tiếp tục laafn lượt như vậy cho đến hết, đội nào chạy xong trước, ít phạm quy đội đó thắng.
- Các trường hợp phạm quy:
+ Xuất phát trước lệnh hoặc chạy trước khi chạm tay bạn.
+ Chạy không hết quãng đường quy định.
+ Không vòng qua cờ.
4. [image: ]Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức:

Hình ảnh: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức
- Chuẩn bị :
+ Kẻ hai vạch chuẩn bị và xuất phát cách nhau tối thiểu 1,5m, mỗi vạch dài 4 – 5m. Cách vạch xuất phát về phía trước của mỗi đội kẻ 4 vạch song song, mỗi vạch dài 0,5m. Vạch thứ nhất cách vạch xuất phát : 5m, vạch thứ 2 cách vạch thưs nhất : 2m, vạch thứ 3 cách vạch thứ hai : 3m, vạch thứ tư cách vạch thứ ba : 2m. Cách vạch thứ 4 về phía trước theo khoảng cách 1,5, lần lượt đặt hai quả bóng (hoặc các hộp các tông, mẩu gỗ, gạch, ...) không cao quá 0,3m. Cách quả bóng thứ hai 3m cắm một cột cờ chuẩn.
+ Tùy theo địa điểm cho phép và số lượng học sinh, có thể tổ chức chơi theo 2 – 4 đội. Mỗi đội tập hợp thành một hàng dọc sau vạch xuất phát thẳng hướng với cờ. Số người của các đội phải bằng nhau về số lượng và tỉ lệ giới tính. Những em có thể chất kém hoặc có bệnh, GV cho nghỉ. Những em số 1 tiến vào vị trí xuất phát, thực hiện tư thế chuẩn bị xuất phát cao.
- Cách chơi: Khi có lệnh, những em số 1 của mỗi hàng chạy nhanh về trước sau đó nhảy qua đoạn 2m thứ nhất, tiếp theo chạy thêm 3m rồi nhảy qua đoạn 2m thứ 2, sau đó lần lượt nhảy qua hai quả bóng (chướng ngại vật cao) , chạy vòng qua cờ rồi chạy ngược lại và cũng lần lượt vượt qua các chướng ngại vật quy định. Đến vạch xuất phát, đưa tay chạm tay bạn số 2, sau đó đi thường về tập hợp ở cuối hàng. Sau khi số 1 xuất phát, số 2 tự động tiến vào vị trí xuất phát, chờ khi số 1 chạm tay, nhanh chóng chạy như số 1 đã thực hiện. Trò chơi tiếp tục laafn lượt như vậy cho đến hết, đội nào chạy xong trước, ít phạm quy đội đó thắng.
- Các trường hợp phạm quy:
+ Xuất phát trước lệnh hoặc chạy trước khi chạm tay bạn.
+ Không vượt qua được các đoạn 2m quy định hoặc chạm vào bóng.
+ Không vòng qua cờ.
5. Bài tập phát triển sức bền:
- Tập sức bền bằng trò chơi vận động hoặc tập một số bài tập như: Nhảy dây, tâng cầu tối đa…
- Tập sức bền bằng đi bộ hoặc chạy trên địa hình tự nhiên.
- Tập sức bền bằng các môn: Đi bộ thể thao, chạy cự li trung bình, cự li dài. Cũng có thể tập các môn cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, bơi…
6. Một số động tác thả lỏng, hồi tỉnh sau tập luyện:
- Kéo giãn, căng cơ sau tập luyện: Căng cơ tay trước, căng cơ tay sau, căng cơ đùi trước, căng cơ đùi sau, gập thân (mở rộng chân, chéo chân), nằm sấp ưỡng thân, ngồi gập thân, ...
- Hít thở sâu:  Thực hiện 2 lần 8 nhịp
+ Nhịp 1: hai tay lên cao, hít vào
+ Nhịp 2: hai tay đang chéo trước bụng, thở ra
+ Lặp lại nhịp 1, 2... thực hiện 2 lần 8 nhịp...
- Thả lỏng 2 tay: Gập người về trước, thả lỏng, lắc nhẹ 2 tay.
Đếm 2 lần 8 nhịp.
- Thả lỏng chân: Đứng trụ 1 chân, chân còn lại nâng lên trước mặt, bàn chân cách mặt đất 10 – 15cm, lắc nhẹ chân để thả lỏng. 2 chân thực hiện luân phiên 4 – 5 lượt.
- Massa chân : Hai chân mở rộng bằng vai, dùng 2 tay xoa, lắc nhẹ cơ đùi, cơ bắp chân. Khoảng 1 – 2 phút.
- Massa tay : hai tay thực hiện luân phiên, tay này xoa bóp cho tay kia và ngược lại, thực hiện 1 – 2 phút.
V. Phần kết thúc :
1. Thả lỏng, phục hồi:
- Rũ tay, chân.
- Rung, lắc bắp cẳng chân.
2. Tự học tại nhà:
- Học sinh xem hướng dẫn và tập luyện mỗi ngày.
VI. Một số câu hỏi ôn tập:
a. Em hãy cho biết sức bền là gì ? Có bao nhiêu loại sức bền thường gặp, kể tên ?
b. Ở nhà bạn có tập chạy bền không ? Chạy khoảng bao nhiêu mét?
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BÀI: KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
I. KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY:
1. Chi tiết máy là gì?
- Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện  một nhiệm vụ nhất định trong máy mà không thể tháo rời hơn được nữa.










	









	2. Phân loại chi tiết máy:
- Theo công dụng chi tiết máy được chia làm hai nhóm.
a. Nhóm có công dụng chung: các chi tiết như bu lông, đai ốc, bánh răng, lò xo….được sử dụng trong nhiều máy khác nhau.


b. Nhóm có công dụng riêng: Các chi tiết trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe đạp… chỉ được dùng trong một máy nhất định chúng được gọi là chi tiết máy có công dụng riêng.


II. CHI TIẾT MÁY ĐƯỢC LẮP GHÉP VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?


- Ghép giữa móc treo với giá đỡ (mối ghép động).
- Ghép giữa trục và giá đỡ (mối ghép cố định).
- Ghép giữa bánh ròng rọc và trục là (mối ghép động).
a. Mối ghép cố định:
- Là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau gồm:
+ Mối ghép tháo được như ghép bằng vít, ren, then, chốt...
+ Mối ghép không tháo được như ghép bằng đinh tán, bằng hàn.
b. Mối ghép động:
- Là những mối ghép mà các chi tiết được ghép có thể xoay, trượt, lăn và ăn khớp với nhau.
- Ví dụ:


- Sơ đồ tư duy



BÀI: MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH
I. MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH:
1. Khái niệm: mối ghép cố định là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau.


2. Phân loại:












II. MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC:
Mối ghép bằng đinh tán: Là mối ghép không tháo được.
1. Cấu tạo mối ghép:
- Gồm hai chi tiết được ghép và đinh tán (chi tiết ghép).
+ Chi tiết được ghép thường ở dạng tấm.
+ Đinh tán: Là chi tiết hình trụ một đầu có mũ hình chỏm cầu hay hình nón cụt được làm bằng kim loại dẻo.









- Khi ghép, thân đinh được luồn qua lỗ của chi tiết được ghép sau đó dùng búa tán đầu còn lại thành mũ.
2. Đặc điểm và ứng dụng:





II. MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC:
Mối ghép bằng ren:
1. Cấu tạo mối ghép:
- Mối ghép bằng bu lông.				- Mối ghép bằng vít cấy.








	




- Mối ghép đinh vít.


















- So sánh:
+ Giống nhau: Đều ghép nối các chi tiết bằng ren, liên kết nhờ ma sát ren ăn khớp.
+ Khác nhau:
. Mối ghép bulông: Các chi tiết 3, 4 có sẵn lỗ trơn, khi ghép bulông luồn qua lỗ của các chi tiết rồi nhờ ma sát ren đai ốc xiết chặt mối ghép. Vòng đệm giữ vai trò hãm đai ốc.
. Mối ghép vít cấy: Một đầu của vít có ren được cấy vào lỗ ren của chi tiết 4, chi tiết 3 có lỗ trơn luồn qua đầu kia của vít, sau đó là vòng đệm, xiết chặt nhờ đai ốc 1.
. Mối ghép đinh vít: Phần ren của đinh vít lắp vào chi tiết 4, đầu kia đinh vít là mũ có rãnh, không cần có đai ốc.
b. Đặc điểm ứng dụng:
- Mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn giản dễ lắp, được dùng rộng rãi.
- Mối ghép bulông thường dùng để ghép các chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp.
- Đối với những chi tiết bị ghép có chiều dày quá lớn người ta dùng mối ghép vít cấy.
- Mối ghép đinh vít dùng cho những chi tiết bị ghép chịu lực nhỏ.
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12 Tran Hung Dao St.
Ha Noi
February 10, 200...

Dear Tim,

Thanks for your letter. I'm pleased to hear you had an
enjoyable Christmas vacation.

We received our first semester report a few days ago. I got
good grades for Science, English and History, but my math
result was poor. My math teacher asked me to spend more time
on it. I must study harder next semester.

It is almost Tet. That's the Lunar New Year Festival in Viet
Nam. I think I told you about it in my last letter. We're going to
Hue tonight to celebrate the festival with my grandmother. Il
send you a posteard from there.

Write soon and tell me all your news

Regards,

‘Hoa
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Ding mot tam mép xép mong, mdi canh bé mit khoang 20 em dén 25 cm. Cim
vio tém mép 4 dinh ghim & gin cic goc tim mp sao cho diu tron ciia dinh nim st
mit tim mép. Dt tim mép trén mit ban, diu nhon cua dinh quay lén.

Djt tim mép thir hai 1én trén 4 chiéc dinh nhon. Do tim mdp niy nhe nén
nhimg chiéc dinh khong xuyén duge vio tim mép (hinh H7.5 a).

Dt thém mdt quyén sich day va ning lén tim mop & trén, tim mdp nay bj
4 chiéc dinh nhon cim xuyén vio (hinh H7.5 b).

Thyc hién lai thi nghi¢m nhung cim vio tim mdp & dudi thit nhiéu dinh ghim
trén khip bé mat tim mop. Lic ndy, khi dit tim mdp thir hai cing v6i quyén sich
n6i trén Ién nhimg chiée dinh nhon, nhimg chiéc dinh khong con xuyén dugc vao

tdm mép nay (hinh H7.5 ).
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Trong thi nghiém, ¢6 s xudt hin ciia dp lec tai noi tiép xiic giita
iéc dinh nhon v6i tém mdp phia trén. Khi dinh xuyén diege vio tém mip ndy ta
n6i dp lec 6 tic dung manh, khi dinh khong xuyén diege vio tim mép thi dp hec c6
tdic dung >
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p xiic gilra chin ngudi ndy voi mat sin 1 250 cm?. Ap sudt do
nguedi nay tac dung lén mat san la bao nhiéu Pa?
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chitiét ghép (3, 4), vit cdy (6).
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« Mgi ghép dinh vit: gém chi tiét ghép (3, 4), dinh vit (7).
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